
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 1
CHỦ ĐỀ:NGÔI TRƯỜNG ĐOM ĐÓM

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 09/09/2023 đến 27/09/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Bé với trường mầm non.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Số lượng 1 và 2.

LÀM QUEN VĂN HỌC

- Truyện “ Mèo con và
quyển sách”

TẠO HÌNH
GIÁO DỤC ÂM NHẠC

- Hoạt động 1: Tô màu
đu quay.

-Hoạt động 2: Dạy hát
“Vui đến trường”.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Đi – chạy theo cô.

TUẦN 2

- Tìm hiểu về ngày trung
thu

- So sánh giống nhau. - Thơ “Tình bạn”. - Hoạt động 1: Vẽ đường
đi

- Hoạt động 2: VĐTN: Vui
đến trường.

- Đi trong đường hẹp

TUẦN 3

- Đồ chơi ở lớp bé - Nhận biết nhóm có 3
đối tượng ,nhận biết số

3

- Thơ: “ Chia đồ chơi” - Hoạt động 1: Tô màu
lồng đèn.

- Hoạt động 2:Nghe hát:
“Cô giáo”

- Ném trúng đích nằm
ngang.

TUẦN 1

- Đi dạo quan sát công
việc của cô cấp dưỡng

- TCVĐ: Bóng tròn to

- Thí nghiệm “Tạo màu
cho cây cải thảo ”.

- TCDG: Mèo đuổi
chuột

- Đi dạo, quan sát thời tiết
hôm nay.

- TCVĐ: Tai ai tinh

- Thí nghiệm “ Giấy không
bị ướt”

- TCDG: kéo co

- Rèn đội hình, đội ngũ
ngoài sân

- TCVĐ: Tiếp sức .



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI TUẦN 2

- Quan sát đèn ông sao.

- TCVĐ: Tìm bạn thân .

-Thí nghiệm “Nóng
lạnh”

- TCVĐ : Chó sói xấu
tính”

- Quan sát, trò chuyện về
sách, bút trong lớp học .

- TCVĐ: “Đuổi bắt”

- Thí nghiệm “ Những hạt
ngô nhảy múa.”

- TCVĐ: “Bắt bóng ”.

- Đi dạo và quan sát cầu
trượt , xích đu

- TCVĐ : Trời nắng, trời
mưa

TUẦN 3

- Quan sát lớp học từ bên
ngoài .

- TCDG: Mèo đuổi
chuột

- Thí nghiệm “ Trứng
nổi trên nước”.

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Quan sát cây xanh quanh
trường

- TCVĐ “Tìm cây”

- Thí nghiệm “Hòa tan
trong nước”.

- TCVĐ: Nhảy lò cò.

- Trò chuyện về múa lân

- TCDG :bịt mắt bắt dê

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây đường đến trường.

* GÓC THIÊN
NHIÊN:

-Chăm sóc cây góc
thiên nhiên vườn

trường.

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép đôi các loại tranh
liên quan đến chủ đề.

*GÓC NGHỆ THUẬT :

- Vẽ tranh theo chủ đề.

* GÓC ÂM NHẠC:

- Hát múa các bài hát
trong chủ đề.

TUẦN 2
*GÓC HỌC TẬP:

- Tô màu lồng đèn ông
sao

*GÓC PHÂN VAI:
- Đóng vai cô giáo

*GÓC THƯ VIỆN:
- Cho trẻ làm quen với việc

cầm sách,lật sách

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây trường mầm non

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Nhặt rác , lá cây xung
quanh lớp

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép hình từ các hình
học.

*GÓC THIÊN
NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh.

*GÓC XÂY DỰNG

- Xây dựng trường mầm
non.

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Vẽ đường đi đến trường.

- Vẽ tranh theo chủ đề.

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát múa những bài hát
về chủ đề.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

-Thực hiện bài tập khám
phá khoa học.

Phân biệt bạn trai bạn gái

- Hướng dẫn trẻ sử
dụng đồ dùng cá nhân
theo ký hiệu.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

LQCC: nhận biết và tô
màu chữ O

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

-Thực hiện bài tập khám
phá khoa học.

Tim hiểu động vật sống
trên cạn, đv sống dưới
nước

Rèn kỹ năng xếp quần
áo

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

LQCC: nhận biết và tô màu
chữ Ô

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.



TUẦN 3

-Thực hiện bài tập khám
phá khoa học.

Những con vật 4 chân, 2
chân và không chân.

- Rèn trẻ có thói quen
ngồi học ngay ngắn
đúng chổ.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

LQCC: nhận biết và tô màu
chữ Ơ

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 2
CHỦ ĐỀ:NGÔI TRƯỜNG ĐOM ĐÓM

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 09/09/2023 đến 27/09/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Bé với trường mầm non.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Số lượng 1 và 2.

LÀM QUEN VĂN HỌC

- Truyện “ Mèo con và
quyển sách”

TẠO HÌNH
GIÁO DỤC ÂM NHẠC

- Hoạt động 1: Tô màu
đu quay.

-Hoạt động 2: Dạy hát
“Vui đến trường”.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Đi – chạy theo cô.

TUẦN 2

- Tìm hiểu về ngày trung
thu

- So sánh giống nhau. - Thơ “Tình bạn”. - Hoạt động 1: Vẽ đường
đi

- Hoạt động 2: VĐTN: Vui
đến trường.

- Đi trong đường hẹp

TUẦN 3

- Đồ chơi ở lớp bé - Nhận biết nhóm có 3
đối tượng ,nhận biết số

3

- Thơ: “ Chia đồ chơi” - Hoạt động 1: Tô màu
lồng đèn.

- Hoạt động 2:Nghe hát:
“Cô giáo”

- Ném trúng đích nằm
ngang.

TUẦN 1

- Đi dạo quan sát công
việc của cô cấp dưỡng

- TCVĐ: Bóng tròn to

- Thí nghiệm “Tạo màu
cho cây cải thảo ”.

- TCDG: Mèo đuổi
chuột

- Đi dạo, quan sát thời tiết
hôm nay.

- TCVĐ: Tai ai tinh

- Thí nghiệm “ Giấy không
bị ướt”

- TCDG: kéo co

- Rèn đội hình, đội ngũ
ngoài sân

- TCVĐ: Tiếp sức .



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI TUẦN 2

- Quan sát đèn ông sao.

- TCVĐ: Tìm bạn thân .

-Thí nghiệm “Nóng
lạnh”

- TCVĐ : Chó sói xấu
tính”

- Quan sát, trò chuyện về
sách, bút trong lớp học .

- TCVĐ: “Đuổi bắt”

- Thí nghiệm “ Những hạt
ngô nhảy múa.”

- TCVĐ: “Bắt bóng ”.

- Đi dạo và quan sát cầu
trượt , xích đu

- TCVĐ : Trời nắng, trời
mưa

TUẦN 3

- Quan sát lớp học từ bên
ngoài .

- TCDG: Mèo đuổi
chuột

- Thí nghiệm “ Trứng
nổi trên nước”.

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Quan sát cây xanh quanh
trường

- TCVĐ “Tìm cây”

- Thí nghiệm “Hòa tan
trong nước”.

- TCVĐ: Nhảy lò cò.

- Trò chuyện về múa lân

- TCDG :bịt mắt bắt dê

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây đường đến trường.

* GÓC THIÊN
NHIÊN:

-Chăm sóc cây góc
thiên nhiên vườn

trường.

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép đôi các loại tranh
liên quan đến chủ đề.

*GÓC NGHỆ THUẬT :

- Vẽ tranh theo chủ đề.

* GÓC ÂM NHẠC:

- Hát múa các bài hát
trong chủ đề.

TUẦN 2
*GÓC HỌC TẬP:

- Tô màu lồng đèn ông
sao

*GÓC PHÂN VAI:
- Đóng vai cô giáo

*GÓC THƯ VIỆN:
- Cho trẻ làm quen với việc

cầm sách,lật sách

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây trường mầm non

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Nhặt rác , lá cây xung
quanh lớp

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép hình từ các hình
học.

*GÓC THIÊN
NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh.

*GÓC XÂY DỰNG

- Xây dựng trường mầm
non.

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Vẽ đường đi đến trường.

- Vẽ tranh theo chủ đề.

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát múa những bài hát
về chủ đề.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

-Thực hiện bài tập khám
phá khoa học.

Phân biệt bạn trai bạn gái

- Hướng dẫn trẻ sử
dụng đồ dùng cá nhân
theo ký hiệu.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

LQCC: nhận biết và tô
màu chữ O

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

-Thực hiện bài tập khám
phá khoa học.

Tim hiểu động vật sống
trên cạn, đv sống dưới
nước

Rèn kỹ năng xếp quần
áo

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

LQCC: nhận biết và tô màu
chữ Ô

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.



TUẦN 3

-Thực hiện bài tập khám
phá khoa học.

Những con vật 4 chân, 2
chân và không chân.

- Rèn trẻ có thói quen
ngồi học ngay ngắn
đúng chổ.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

LQCC: nhận biết và tô màu
chữ Ơ

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 3
CHỦ ĐỀ:NGÔI TRƯỜNG ĐOM ĐÓM

Thời gian: 3 tuần. Từ ngày 09/09/2023 đến 27/09/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

-Bé với trường mầm non.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

-Số lượng 1 và 2.

LÀM QUEN VĂN HỌC

- Truyện “ Mèo con và
quyển sách”

TẠO HÌNH
GIÁO DỤC ÂM NHẠC

- Hoạt động 1: Tô màu
đu quay.

-Hoạt động 2: Dạy hát
“Vui đến trường”.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Đi – chạy theo cô.

TUẦN 2

- Tìm hiểu về ngày trung
thu

- So sánh giống nhau. - Thơ “Tình bạn”. - Hoạt động 1: Vẽ đường
đi

- Hoạt động 2: VĐTN: Vui
đến trường.

- Đi trong đường hẹp

TUẦN 3

- Đồ chơi ở lớp bé - Nhận biết nhóm có 3
đối tượng ,nhận biết số

3

- Thơ: “ Chia đồ chơi” - Hoạt động 1: Tô màu
lồng đèn.

- Hoạt động 2:Nghe hát:
“Cô giáo”

- Ném trúng đích nằm
ngang.

TUẦN 1

- Đi dạo quan sát công
việc của cô cấp dưỡng

- TCVĐ: Bóng tròn to

- Thí nghiệm “Tạo màu
cho cây cải thảo ”.

- TCDG: Mèo đuổi
chuột

- Đi dạo, quan sát thời tiết
hôm nay.

- TCVĐ: Tai ai tinh

- Thí nghiệm “ Giấy không
bị ướt”

- TCDG: kéo co

- Rèn đội hình, đội ngũ
ngoài sân

- TCVĐ: Tiếp sức .



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI TUẦN 2

- Quan sát đèn ông sao.

- TCVĐ: Tìm bạn thân .

-Thí nghiệm “Nóng
lạnh”

- TCVĐ : Chó sói xấu
tính”

- Quan sát, trò chuyện về
sách, bút trong lớp học .

- TCVĐ: “Đuổi bắt”

- Thí nghiệm “ Những hạt
ngô nhảy múa.”

- TCVĐ: “Bắt bóng ”.

- Đi dạo và quan sát cầu
trượt , xích đu

- TCVĐ : Trời nắng, trời
mưa

TUẦN 3

- Quan sát lớp học từ bên
ngoài .

- TCDG: Mèo đuổi
chuột

- Thí nghiệm “ Trứng
nổi trên nước”.

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Quan sát cây xanh quanh
trường

- TCVĐ “Tìm cây”

- Thí nghiệm “Hòa tan
trong nước”.

- TCVĐ: Nhảy lò cò.

- Trò chuyện về múa lân

- TCDG :bịt mắt bắt dê

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây đường đến trường.

* GÓC THIÊN
NHIÊN:

-Chăm sóc cây góc
thiên nhiên vườn

trường.

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép đôi các loại tranh
liên quan đến chủ đề.

*GÓC NGHỆ THUẬT :

- Vẽ tranh theo chủ đề.

* GÓC ÂM NHẠC:

- Hát múa các bài hát
trong chủ đề.

TUẦN 2
*GÓC HỌC TẬP:

- Tô màu lồng đèn ông
sao

*GÓC PHÂN VAI:
- Đóng vai cô giáo

*GÓC THƯ VIỆN:
- Cho trẻ làm quen với việc

cầm sách,lật sách

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây trường mầm non

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Nhặt rác , lá cây xung
quanh lớp

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép hình từ các hình
học.

*GÓC THIÊN
NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh.

*GÓC XÂY DỰNG

- Xây dựng trường mầm
non.

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Vẽ đường đi đến trường.

- Vẽ tranh theo chủ đề.

*GÓC ÂM NHẠC:

- Hát múa những bài hát
về chủ đề.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

-Thực hiện bài tập khám
phá khoa học.

Phân biệt bạn trai bạn gái

- Hướng dẫn trẻ sử
dụng đồ dùng cá nhân
theo ký hiệu.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

LQCC: nhận biết và tô
màu chữ O

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

-Thực hiện bài tập khám
phá khoa học.

Tim hiểu động vật sống
trên cạn, đv sống dưới
nước

Rèn kỹ năng xếp quần
áo

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

LQCC: nhận biết và tô màu
chữ Ô

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.



TUẦN 3

-Thực hiện bài tập khám
phá khoa học.

Những con vật 4 chân, 2
chân và không chân.

- Rèn trẻ có thói quen
ngồi học ngay ngắn
đúng chổ.

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

LQCC: nhận biết và tô màu
chữ Ơ

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
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